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Thượng Đạo và Kẻ Vôi: con đường và địa danh lịch sử

THƯỢNG ĐẠO VÀ KẺ VÔI 

CON ĐƯỜNG VÀ ĐỊA DANH LỊCH SỬ
BÙI THIẾT *
Thượng Đạo là con đường chiến lược quân sự, được hình thành lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Hán xâm lược do Hai Bà Trưng tổ chức và lãnh đạo. Về sau trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và nội chiến Nam - Bắc, các thế lực đều sử dụng tuyến đường này. Đặc biệt với tầm chiến lược tiếp cận mục tiêu địch, Nguyễn Huệ đã 2 lần sử dụng Thượng Đạo. Lần đầu tiên vào năm 1786 sau khi từ Quảng Nam ra tiêu diệt quân Trịnh tại Phú Xuân (Huế) rồi Nguyễn Huệ theo Thượng Đạo đánh ra Thăng Long dẹp tan thế lực phong kiến cát cứ họ Lê - Trịnh. Lần thứ 2 là vào năm 1788, Nguyễn Huệ cũng theo Thượng Đạo, tiến ra tiêu diệt 28 vạn quân xâm lược Mãn Thanh đang dày xéo Thăng Long và Bắc Hà trong dịp Tết năm Kỷ Dậu (1789). Trên Thượng Đạo có nhiều điểm dừng chân của các đạo quân, nhưng Kẻ Vôi là vị trí cuối cùng. Nguyễn Huệ dừng lại tại đây 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi mở 2 tuyến đường để đánh vào đồn Ngọc Hồi và đồn Khương Thượng cùng một lúc vào rạng sáng ngày Mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789), giải phóng hoàn toàn Thăng Long và đất nước khỏi quân Thanh xâm lăng.     

1. Thượng Đạo 
Giới nghiên cứu lịch sử quân sự đã tốn khá nhiều công sức để tìm hiểu nghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ trong đại thắng đánh tan 280.000 (theo số liệu của các cha cố truyền giáo ở Bắc Hà lúc đó; trong khi gần đây người ta công bố là 290.000) quân xâm lược Mãn Thanh vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu (tức đầu tháng 1 năm 1789). Nghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệ có rất nhiều yếu tố cấu thành, nhưng cốt lõi nhất là nghệ thuật chọn đường hành quân tiếp cận bất ngờ mục tiêu địch. Trong đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, con đường Nguyễn Huệ đã chọn để hành quân là Thượng Đạo suốt cả cuộc đời binh nghiệp của mình, Nguyễn Huệ luôn luôn tìm ra những con đường bất ngờ để tiếp cận mục tiêu địch. Một trong những yếu tố quyết định tạo nên đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu (1789) là việc Nguyễn Huệ chọn Thượng Đạo để đại quân bí mật, bất ngờ tiến ra Thăng Long suốt và liên tục trong chừng 40 ngày đêm, kể từ ngay sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân (Huế).(*) 

Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta, đã hình thành nhiều tuyến đường thủy, bộ rất quan trọng, giúp cho việc đánh thắng các thế lực ngoại xâm và các thế lực ly khai cát cứ chia rẽ cộng đồng. Trong các tuyến đường đó có tuyến đường được gọi là Thượng Đạo. Thượng Đạo, như chúng ta biết cho đến nay, là tuyến đường huyết mạch xuyên suốt chiều dài Bắc Nam của đất nước, hay nói chính xác hơn, là tuyến đường nối từ vùng trung du Bắc Bộ (khởi đầu từ huyện Quốc Oai, Chương Mỹ (thành phố Hà Nội) vào Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, cho đến tận Đồng Nai. Nhưng thực chất của Thượng Đạo là tuyến đi ven theo phía đông của dãy Trường Sơn, từ Hà Nội vào đến tận Bình Định. Tất nhiên với chừng ngàn cây số chiều dài đó, có những đoạn không có Thượng Đạo, mà nhập vào với Trung Đạo, như đoạn từ Huế ra đến quá Đồng Hới (Quảng Bình).

Lịch sử hình thành Thượng Đạo có lẽ được bắt đầu từ cuộc kháng chiến chống Hán xâm lược của quân dân Âu Lạc, do Hai Bà Trưng khởi xướng và lãnh đạo. Sau khi Hai Bà Trưng thất thủ ở Cấm Khê (nay thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội), thì lực lượng của các tướng Đô Dương và Chu Bá, đã nhanh chóng rút vào Thanh Nghệ bằng Thượng Đạo; trong khi đó thì quân của Mã Viện phải vất vả lắm mới có thể vượt qua được Thần Phù - Tạc Khẩu (giữa Ninh Bình và Thanh Hóa) để tiến vào tiêu diệt nốt tàn quân đề kháng của Âu Lạc.

Trong suốt ngàn năm Bắc thuộc, các đế chế bành trướng phương bắc không thể sử dụng Thượng Đạo trong các cuộc viễn chinh vào miền Trung và các quốc gia Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành, bởi hai lẽ: một là, chúng không thể biết được tuyến đường này, không thể chịu được mọi vất vả, cực nhọc, chướng ngại và nếu chúng theo Thượng Đạo rất dễ bị tiêu diệt; hai là, chúng cậy binh hùng tướng mạnh và phương tiện vận chuyển hiện đại hơn. 

Từ thế kỷ thứ X trở đi, các hoạt động quân sự chủ yếu xảy ra tại vùng Bắc Bộ. Từ sự kiện 12 Sứ quân đến cuộc kháng chiến chống Tống, không một thế lực quân sự nào sử dụng Thượng Đạo. Nhưng từ cuối nhà Tiền Lê, đến đầu nhà Lý, thì Thượng Đạo được sử dụng một cách hữu hiệu. Lý Thái Tông đã theo Thượng Đạo chinh nam, khi đến Đan Nê được thần Trống Đồng báo mộng về loạn Tam vương. Sau khi lên ngôi, Lý Thái Tông đã cho mở hội thề Đồng Cổ để hậu thế biết sự kiện này mà ứng xử cho phải đạo đế vương.

Nhà Lý và nhà Trần khi viễn chinh vào Nam chủ yếu đi bằng đường thủy theo kênh nhà Lê và đường biển. Nhưng đến nhà Lê, nhất là từ sau khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi của nhà Lê (năm 1527) cho đến khi hoàn tất sự nghiệp Trung hưng nhà Lê (năm 1592), thì tuyến Thượng Đạo được khôi phục. Các thế lực phù Lê tập trung tại miền Tây Thanh Hóa, nên các cuộc hành quân của các bên đều chọn Thượng Đạo.
Trong các cuộc Bắc tiến của quân Tây Sơn (chủ yếu là cuộc Bắc tiến để thanh toán thế lực Trịnh cát cứ ở Bắc Hà năm 1786, và cuộc Bắc tiến để đánh tan 280.000 quân xâm lược Mãn Thanh, Tết Kỷ Dậu năm 1789), thì Thượng Đạo được Nguyễn Huệ chọn lựa.

Thượng Đạo, chỉ riêng thời Tây Sơn, trên đại thể có nhiều chặng, như: chặng từ Bình Định đi ra Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng; chặng từ Đà Nẵng ra Huế; chặng từ Đồng Hới (Quảng Bình) ra Sa Nam (Nam Đàn, Nghệ An); chặng từ Sa Nam (Nghệ An) ra Vĩnh Lộc (Thanh Hóa); chặng từ Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) ra Chi Nê (Ninh Bình) - Chợ Bến (Hòa Bình) - Xuân Mai (Hà Nội), và chặng cuối cùng từ Chi Nê - Xuân Mai ra Đống Đa, Ngọc Hồi (Hà Nội).

Nghiên cứu và phục dựng toàn bộ Thượng Đạo là một việc làm có tính tổng hợp liên ngành của nhiều cơ quan và của nhiều nhà khoa học. Cho nên trong phạm vi của một bài viết, chúng tôi chỉ có thể giới thiệu những nội dung có tính chất của một đề cương về Thượng Đạo mà thôi!

2. Kẻ Vôi

Chặng cuối cùng và quan trọng nhất của Thượng Đạo là chặng tiến vào giải phóng Thăng Long. Chặng này theo chúng tôi là bắt đầu từ Kẻ Vôi (hay nói rộng ra là Chi Nê - Xuân Mai) và kết thúc tại Đống Đa - Ngọc Hồi. Đoạn cuối cùng này được bắt đầu từ Kẻ Vôi, một địa danh khởi phát trực tiếp cho chiến công mùa xuân 1789, đã bị lãng quên hơn 230 năm nay. 

Nguyễn Huệ hành quân theo Thượng Đạo ra đánh quân xâm lược Mãn Thanh ở Thăng Long đã tiếp cận mục tiêu một cách bí mật. Khi quân xâm lược Mãn Thanh kéo vào Thăng Long, cho dù dưới danh nghĩa để dựng lại cơ nghiệp nhà Lê, Lê Chiêu Thống và lực lượng phù Lê diệt Tây Sơn theo quân xâm lược “về” Thăng Long. Nếu không chọn Thượng Đạo để bí mật hành quân cấp tốc ra Thăng Long thì không thể an toàn nhanh chóng tiến ra Thăng Long. Nếu biết đại quân Tây Sơn sẽ tiến ra Thăng Long, lực lượng phù Lê sẽ xông ra ngăn cản.

Trong những bộ thông sử như Đại Việt sử ký tục biên (thế kỷ XVIII), Khâm định Việt sử thông giám cương mục (thế kỷ XIX) trong chuyên sử và các tác phẩm văn học liên quan đến thời đại Tây Sơn như Hoàng Lê nhất thống chí (của Ngô gia văn phái - thế kỷ XVIII - XIX), Lê quý dật sử (của Bùi Dương Lịch - thế kỷ XIX), Lê quý kỷ sự (của Nguyễn Thu - thế kỷ XIX), Tây Sơn thuật lược (thế kỷ XVIII - XIX), Tây Sơn ngoại sử (của Lê Dư - thế kỷ XX) và cả trong những trứ tác lịch sử của thế kỷ XX được biên soạn công phu, đều không nhắc đến Kẻ Vôi như là một địa danh có liên quan đến cuộc hành quân của Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, Kẻ Vôi chỉ được nhắc đến 2 lần trong Nhật ký về những sự kiện đáng ghi nhớ trong địa phận Giáo hội Bắc Kỳ về chính trị, dân sự, tôn giáo từ tháng 10 năm 1788 cho tới cuối tháng 7 năm 1789 (được Tạp chí Sử địa, số Xuân Mậu Thân - 1968 dẫn lại, từ tr.213 - 226). Cách đây hơn 30 năm, Lê Trọng Khánh có nhắc đến Kẻ Vôi trong một bài viết của mình với nhận định trùng khớp với hướng mà chúng tôi chỉ định. Để bạn đọc có dịp tìm hiểu Kẻ Vôi, trước hết chúng tôi trích dẫn lại nguyên văn đoạn Nhật ký nói trên:

“Ngày 26 hay 27 tháng 1, Hoàng đế Quang Trung đi qua xứ Nam và trực chỉ thủ đô. Ngày 28, Ngài tới Kẻ Vôi hay Hà Kôi, một thị trấn cách thủ đô có 1 ngày rưỡi (đường) thôi, và nghỉ tại đó. Người ta nói với tôi rằng, có 1 tướng Trung Hoa tên là Đô Khou Coung đến gặp Ngài tại đó để báo tin cho Ngài biết là Hoàng đế Kiền Long vừa gửi 1 đại binh tới tiếp viện cho Bắc Kỳ. Quang Trung giả vờ không tin điều đó, nhưng Ngài biết rằng, Ngài chỉ còn 2 đường để chọn: 1 là phải ra quy hàng, 2 là sửa soạn giao chiến vào ngày thứ 6 năm mới, tức ngày 31 tháng 1 năm 1789. Vài ngày trước đó, các tướng Trung Hoa, vì tự phụ, cho công bố tại tất cả các khu phố kinh thành 1 bản cáo thị kêu gọi công chúng đến làm chứng và mục kích tại chỗ trận chiến sắp diễn ra. Chúng còn hứa sẽ bao vây và bắt trọn quân Tây Sơn và trao giải thưởng cho ai có thể khuyến dụ Quang Trung đích thân tấn công chúng tại Thủ đô Bắc Kỳ vì như vậy sẽ tránh cho họ đỡ mất công đi tìm kiếm ngài. Mặc thái độ phách lối ấy, lời thách của họ được chấp nhận và ngày lành tốt được ấn định bởi quân Trung Hoa, mê tín. Ngày 28 tháng 1 (1789) tướng Đại Tư Mã tấn công liền mấy tiền đồn của Trung Hoa. Quân Trung Hoa bị đánh bất ngờ và không kịp điều động binh lính đi cứu viện vì họ không đề phòng trước. Nhưng, có 1 số lính Trung Hoa bỏ chạy hôm ấy, đến hôm sau ngày 29 họ bình tĩnh trở lại, giết và gây thương tích cho nhiều binh lính Tây Sơn và khá đông voi trận. Sự kiện này làm Quang Trung lo ngại. Ngày 30 tháng 1 (1789) Quang Trung rời Kẻ Vôi trên lưng voi và đến chung sức, khuyến khích đội ngũ ông, nhưng khi thấy họ chiến đấu không được hăng hái lắm, ông liền bỏ voi và dùng ngựa. Theo lời đồn, ông đeo 2 cái đoãn đao (gươm) và chạy ngang dọc chém rơi đầu nhiều sĩ quan và binh lính Trung Hoa, làm rất nhiều người chết về tay ông. Ông luôn mồm hô xung phong và lúc nào cũng ở trận tuyến đầu. Lúc bấy giờ một số ít tàn quân Trung Hoa bị rối loạn hàng ngũ, lại bị dồn ép và bị tấn công cả 4 mặt, thấy hậu vệ đội Bắc Kỳ nao núng, chúng liền bỏ cuộc và chạy thẳng về thủ đô. Quang Trung dẫn quân Tây Sơn đuổi theo chúng bén gót, phá được 1 cửa thành và làm chủ tình thế. Theo bản tường thuật sát sự thật nhất, quân Tây Sơn đã thiệt hại trong trận này hơn 10.000 người, ít nhất là 1/3 bị chết đuối khi đua nhau qua sông trên 1 chiếc cầu phao (vì không chịu nổi sức nặng của hàng ngàn người, nên cái cầu này liền sụp xuống 2/3 còn lại bị dẫm (hay chen) nát hoặc bị bắt làm tù binh. Quân Tây Sơn thì cố giấu giếm tổn thất của họ. Ai cũng nói rằng ít nhất là có 8.000 lính Tây Sơn bị giết, trong số đó có 1 sĩ quan cao cấp (cũng là dũng sĩ của Quang Trung) tên là Đô đốc Lân. Ngài (Quang Trung) biểu lộ sự thương tiếc ông này, bằng cách cử hành long trọng tang lễ cho ông giữa khi chiến trận còn sặc mùi tử thi. May thay, vua Chiêu Thống đã trốn đi được với mẹ ông, vừa từ Trung Hoa trở về từ hôm trước hay 2 ngày trước cùng với Hoàng gia. Họ đã chạy lên xứ Bắc cùng Tổng đốc (là người đầu tiên bỏ trốn) và một số lính còn sót lại của “đại quân” Trung Hoa. Vị quan dũng cảm nhất của Trung Hoa có lẽ là Điền Châu Thái thú, chỉ huy độ 1.000 người. Khi bị quân Tây Sơn vây chặt, ông vẫn cố thủ đồn ông một cách can đảm tới tận sáng ngày 31 tháng 1; cuối cùng thấy không có hy vọng thoát thân, ông liền tự tử, binh lính của ông bị địch giết sạch. Không chậm trễ, Quang Trung sai tướng Tư Mã dẫn một phân đội kỵ binh đuổi theo tàn quân Trung Hoa. Tới một con sông tên là Thương, hai bên đánh nhau lần nữa và Tư Mã bị thua liên tiếp 2 trận, lại còn bị địch bắt sống. Nhưng theo một nguồn tin khác, ông đã rút lui sau khi bị thiệt hại lớn. Những lời đồn về trận này xung khắc nhau nhiều quá, nên tôi không giám đảm bảo bất cứ nguồn tin nào. Có một điều chắc chắn là từ khi cuộc giao chiến đẫm máu ở Hoàng thành chấm dứt (và từ ngày 30 tháng 1) có nhiều tin đồn rằng, quân Thiên triều sắp trở lại. Nhưng tới ngày 30 tháng 3, người ta vẫn không thấy chúng đâu và có lẽ chẳng bao giờ người ta còn thấy chúng nữa. Dù sao chúng không thể nào mà trở sang ngay được. Hiện nay, dân Bắc Kỳ đều coi chúng là ngu xuẩn, mặc dù họ có tin cậy chúng lúc ban đầu”.

Trong Nhật ký có viết rằng, thị trấn Kẻ Vôi nằm cách Thăng Long 1,5 ngày đường, và từ khi vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) rời Kẻ Vôi cho đến khi thắng trận cũng xấp xỉ chừng ấy thời gian. Điều đó giúp cho chúng ta xác định khoảng cách từ Kẻ Vôi đến Thăng Long một cách dễ dàng và chắc chắn, và đó là một khoảng cách lịch sử có thật trong đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu (1789). Vậy mà xưa nay nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Kẻ Vôi (trong Nhật ký…) là Kẻ Vồi, là Bằng Vồi (nay là Tiểu khu Phố Vồi, thị trấn Thường Tín và thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) nơi Quang Trung tập kết quân để đánh Ngọc Hồi. Nếu như vậy thì Bằng Vồi chỉ cách trung tâm Thăng Long có 2 - 3 tiếng đi bộ. Hơn thế nữa, Kẻ Vồi là Bằng Vồi cũng chỉ một vài km2. Ngay xã Văn Bình (nằm liền kề phía Bắc thị trấn Thường Tín) và cả đất huyện Thường Tín lúc đó cũng không thể chứa nổi hàng vạn quân Tây Sơn. Hơn nữa, điều đó không lý giải được hàng vạn quân Tây Sơn đến đây bằng cách nào, và vì sao ở lại đến mấy ngày, mà kẻ địch không hề biết gì?

Vậy thì khoảng cách đó là bao nhiêu? Ngày đường được Nhật ký nói đến là hoàn toàn giống với ngày đường mà dân gian nói đến trong hành trình đi bộ phổ biến của mình, tức là một ngày đường bộ chỉ có thể đi được từ 30 đến 50km. Ngày đường ở đây nên được hiểu là 1 ngày đường, tức là tốc độ đi trong 1 ngày đường mà thôi. Như vậy thì từ Kẻ Vôi đến Thăng Long là từ 40 - 60km, đúng nghĩa là 1,5 ngày đường hành quân bộ, cũng như hành quân chiến đấu.

Chúng tôi đi tìm kiếm Kẻ Vôi khắp nơi trong bán kính 50 km cách Hà Nội, chỉ thấy có 1 nơi mang tên nôm là Kẻ Vôi. Đó là Kẻ Vôi, tên nôm của làng Thanh Nông, tổng Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trước năm 1945. Chúng tôi đã tìm đến khảo sát thực địa tại Kẻ Vôi, đến tận các nơi có tên là Kẻ Vôi, hay Vôi. Theo các lão già dân tộc Mường, thì Kẻ Vôi là do người Kinh đặt cho và gọi thế; nhưng thực ra người Mường tự gọi là Dô (hay Dôi), với nghĩa là dôi ra hay dô ra, (chỉ sự giàu có của vùng đất này). Từ sau năm 1945 đến nay, vùng đất này luôn thay đổi, từ thuộc huyện Lương Sơn, chuyển sang thuộc huyện Kim Bôi, và hiện nay thuộc xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, nằm trên trục đường Chiến lược 21 cũ (từ Xuân Mai đi Chợ Bến - Chi Nê), nay nằm gọn trong cung phía tây đường Hồ Chí Minh (từ Chợ Bến đến Chi Nê). Kẻ Vôi cách Chi Nê chừng 12km về phía bắc, cách Chợ Bến 12km và cách Xuân Mai 36km về phía nam. Cả 3 địa danh này từng một thời tấp nập nhộn nhịp, là thị tứ của miền sơn cước, cho nên các giáo sĩ gọi đó là thị trấn.

Khảo sát vùng Kẻ Vôi sau hơn 230 năm, khi mà mọi thứ đã bị xóa sạch hay chỉ còn là phế tích và dấu tích, thật khó mà khôi phục lại diện mạo của địa danh xa xưa. Kẻ Vôi ngày trước là xã Thanh Nông cũ, ngày nay vẫn là Thanh Nông, với tổng diện tích đất đai tự nhiên hơn 738ha; dân số trước năm 1945 là 246 người và theo số liệu năm 1992 là 2.447 người. Kẻ Vôi cũ nay được chia làm 4 xóm của xã Thanh Nông, dường như chiếm đa số đất và dân của xã. Dấu tích của Kẻ Vôi cũ nay còn lại rất ít, đó là: cầu Kẻ Vôi, bắc qua con suối cũng có tên là Vôi (suối Dô), nằm trên đường 21, cách Chi Nê 12km, và Chợ Bến 10km; đó là quán Đội Thờ, tức quán Vôi, nằm lưng sườn một ngọn đồi cách cầu Vôi hơn 1.000m về phía đông qua một thung lũng ruộng trồng lúa nước (tục truyền ngôi quán rất linh thiêng, hiện trạng gần như hoang vắng); đó là đình Vôi, nằm gần kề đường 21 (tục truyền có một người lính của triều đình, bị án tù, thoát nơi giam giữ, trốn về ở tại Kẻ Vôi, có công tạo dựng nên ngôi đình cho dân bản thờ thành hoàng, phù hộ cho dân). Là khu vực núi đá vôi, nên Kẻ Vôi có nhiều hang động, là nơi cư trú của cư dân thời văn hóa Hòa Bình (cách ngày nay trên dưới 10.000 năm). Đó là các hang Đán (tức hang Dơi), hang Hôổng, hang Pôổng Chu... 

Với diện tích rộng hàng trăm hécta, Kẻ Vôi có khả năng để cho một số lượng khá lớn binh lính dừng chân dài ngày trên đường hành quân. Đại quân Tây Sơn trên danh nghĩa dừng chân tại Kẻ Vôi, nhưng trên thực tế, hàng vạn binh lính Tây Sơn hành quân trên Thượng Đạo, không chỉ đồn trú tại Kẻ Vôi, mà phải đồn trú từ Chi Nê cho đến Chợ Bến, trong một khoảng chiều dài hơn 20km, lấy Kẻ Vôi làm trung tâm. Ở đây, cần lưu ý đến số lượng hàng vạn binh lính Tây Sơn hành quân và đồn trú trên đường hành quân, phải chiếm giữ một khoảng không gian dọc theo chiều dài khoảng chừng từ 20 - 30km. Điều đó xác định Chi Nê - Kẻ Vôi - Chợ Bến là điểm dừng chân cuối cùng, trước khi đại quân Tây Sơn tiến ra giải phóng Thăng Long.

Kẻ Vôi là một địa danh lịch sử có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng mà Quang Trung đã lựa chọn, để tạo nên chiến công hiển hách. Câu hỏi được đặt ra là: vì sao lúc bình sinh Quang Trung và các sử gia cùng thời với ông không có bất kỳ ai nói gì về địa danh này, cũng như các con đường hành quân mà Quang Trung chọn lựa? Có thể trả lời rằng, binh nghiệp của Quang Trung còn dài, ông qua đời ở tuổi 39 một cách đột ngột, cho nên những con đường hành quân là những tuyệt mật quân sự, không thể bị tiết lộ, và sau khi Quang Trung qua đời và những thân cận của ông bị tiêu diệt coi như gần hết, thì những tuyệt mật quân sự đó cũng mãi mãi bị chôn vùi? 

Từ Kẻ Vôi đại quân Tây Sơn đã tiến ra Thăng Long bằng những tuyến đường nào?

Cho đến hiện nay, giới nghiên cứu lịch sử nói chung và nghiên cứu lịch sử quân sự nói riêng vẫn cho rằng, đại quân Tây Sơn do Quang Trung chỉ huy, từ Huế tiến ra Thăng Long theo đường Thiên lý thời Lê, tức đường Lai Kinh (thời Nguyễn) và nay là Quốc lộ 1A (tuy có nhiều đoạn không trùng khớp nhau). Chúng tôi thừa nhận, có một cánh quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long từ Tam Điệp (Ninh Bình) làm nhiệm vụ khinh binh, nhằm đánh lạc hướng và dấu kín tung tích của đại quân Tây Sơn đang hành quân theo Thượng Đạo. Quả thật, đạo quân từ Tam Điệp ra, chỉ ghi được một số chiến công dọc theo hướng này. Nhưng đến trận Ngọc Hồi dù đang ở thế thượng phong, song đạo quân này không đủ sức để tiêu diệt gọn 30.000 quân xâm lược án giữ căn cứ này. Có 2/3 quân Thanh thoát vòng vây tháo chạy về Thăng Long. May mà có một cánh quân từ Kẻ Vôi, tràn từ Thanh Oai xuống, dồn 20.000 quân Thanh vào Đầm Mực, dìm tất cả chúng xuống nước chết chìm trong đêm rét buốt đầu năm, đúng vào rạng sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, cùng lúc đó đại quân Tây Sơn do Quang Trung chỉ huy tiêu diệt nhanh gọn đồn Đống Đa, tiến vào trung tâm Thăng Long, buộc Tôn Sĩ Nghị đang phè phỡn trong cung Ngũ Long (khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội hiện nay), chui ống đồng để binh lính khiêng qua sông Hồng cùng bại quân chạy về đất Bắc một cách nhục nhã! Sự thực đó chỉ ra rằng, nếu không có đại quân từ Thượng Đạo yểm trợ, thì 20.000 tàn quân Thanh sẽ vào Thăng Long như một lũ sói rừng phá tan Kinh đô Thăng Long như thế nào, và hậu quả sẽ vô cùng to lớn!

Từ Kẻ Vôi đại quân Tây Sơn sẽ theo 2 hướng tiến vào Thăng Long: Hướng thứ nhất, hướng này đại quân do Quang Trung trực tiếp chỉ huy, các tướng tiên phong có Đô đốc Long và những tướng lĩnh khác. Đại quân phải qua Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), rồi tiến theo đường về Nhân Mục (nay thuộc quận Thanh Xuân), đánh thẳng vào đồn Khương Thượng (quận Đống Đa), khoảng đường từ Kẻ Vôi về Đống Đa cũng tương đương với 1,5 ngày đường. Đạo quân này xuất phát từ Kẻ Vôi vào đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 Tết Kỷ Dậu, đến đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết, bất ngờ tiêu diệt đồn quân Thanh do Sầm Nghi Đống chỉ huy, buộc hắn phải treo cổ tự tử. Toàn bộ binh lính bị tiêu diệt hoàn toàn, xác quân Thanh chôn thành 13 gò đống, trong đó gò Đống Đa là to cao nhất. Về sau để chiêu tuyết cho linh hồn oan khuất của hàng vạn binh lính quân Thanh xâm lược, người Việt đã tổ chức giỗ trận cho họ vào sáng ngày mùng năm tháng Giêng Âm lịch hàng năm như một nghĩa cử tâm linh cao cả đối với người chết, dù họ là quân xâm lược, từng dày xéo Thăng Long trong những ngày Tết linh thiêng của dân tộc Việt! Rồi sau này, người Việt biến Giỗ trận thành Hội lễ kỷ niệm chiến thắng Đống Đa mùng 5 Tết Âm lịch hàng năm. Hướng thứ hai, hướng này đại quân do Đô đốc Bảo, Đô đốc Mưu... trực tiếp chỉ huy. Có thể bắt đầu từ Chi Nê và cùng thời gian xuất phát với đạo quân của Đô đốc Long. Từ Chi Nê về Chợ Bến, rẽ sang Miếu Môn (huyện Mỹ Đức) và tiến về Kim Bài (Thanh Oai), rồi tiến về phía tây nam đồn Ngọc Hồi. Như đã nói ở trên, 20.000 quân Thanh tìm đường vào Thăng Long đã bị đạo quân này dồn xuống chết trong Đầm Mực. Khoảng đường từ Chi Nê về Đầm Mực ước chừng 50km, tương đương với 1,5 ngày đường. Chiến công Ngọc Hồi - Đầm Mực xảy ra đồng thời với chiến thắng Đống Đa. Không có chuyện trận Đống Đa xảy ra sau trận Ngọc Hồi, và đạo quân làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đầm Mực không can dự vào trận Đống Đa. 

Hai đạo quân này cùng điểm xuất phát từ đại quân Tây Sơn ở Thượng Đạo, tiến theo hai hướng khác nhau, làm 2 nhiệm vụ chiến lược khác nhau; nhằm vào mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn quân Thanh xâm lược đang đóng tại Thăng Long. Tất cả mục tiêu chiến lược đã hoàn thành. Sự thực lịch sử có thể là như vậy? Chúng ta cần có thêm nhiều tư liệu và xử lý thông tin một cách khoa học và hữu hiệu hơn để nhận rõ hơn nữa việc có một Thượng Đạo mà Quang Trung - Nguyễn Huệ đã chọn lựa, để tạo nên đại thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) lừng lẫy.
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